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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau

* Trường Mầm non Phổ  Châu

1 Lê Duy Kiều Duyên 16/06/1984 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 5/10 3,34 01/01/2021 V.07.02.26 6/10 3,65 01/01/2024

2 Trần Thị Hạnh 06/06/1984 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng II

V.07.02.25 5/9 3,66 01/01/2021 V.07.02.25 6/9 3,99 01/01/2024

* Trường Mầm non Phổ  Thạnh

1 Nguyễn Thị Hoài Nhi 15/08/1989 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 4/10 3,03 01/01/2021 V.07.02.26 5/10 3,34 01/01/2024

* Trường Mầm non Phổ  Khánh

1 Đỗ Thị Chi 28/08/1969 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng II

V.07.02.25 7/9 4,32 01/01/2021 V.07.02.25 8/9 4,65 01/01/2024
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* Trường Mầm non Phổ  Cường

1 Trần Thị Loan 23/4/1991 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 3/10 2,72 01/01/2021 V.07.02.26 4/10 3,03 01/01/2024

* Trường Mầm non Phổ  Hoà

1 Trương Thị Vương 20/11/1989 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 3/10 2,72 01/01/2021 V.07.02.26 4/10 3,03 01/01/2024

* Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm

1 Võ Thị Lệ Quyên 01/04/1983 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng II

V.07.02.25 4/9 3,33 03/01/2021 V.07.02.25 5/9 3,66 03/01/2024

2 Nguyễn Thị Lựu 20/06/1988 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 4/10 3,03 01/03/2021 V.07.02.26 5/10 3,34 01/03/2024

3 Võ Thị Tường Vi 08/06/1982 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 5/10 3,34 01/01/2021 V.07.02.26 6/10 3,65 01/01/2024

* Trường Mầm non Phổ Văn

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3

1 Bùi Thị Minh Lý 10/05/1973 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 7/10 3,96 01/11/2020 V.07.02.26 8/10 4,27 01/02/2024

Kéo
dài 03
tháng
lý do
viên

chức bị
kỷ luật
khiển
tráchT

heo
QĐ số
102-

QĐ/Đ
U ngày
13/11/
2023

* Trường Mầm non Phổ  Nhơn

1 Đỗ Thị Lập 29/05/1988 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng II

V.07.02.25 4/9 3,33 01/01/2021 V.07.02.25 5/9 3,66 01/01/2024

* Trường Mầm non Phổ  Thuận

1 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/09/1980 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 6/10 3,65 01/01/2021 V.07.02.26 7/10 3,96 01/01/2024

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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2 Trần Thị Hồng Nhung 20/07/1986 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 4/10 3,03 01/03/2021 V.07.02.26 5/10 3,34 01/03/2024

* Trường Mầm non Phổ  An

1 Nguyễn Thị Ngọc Hải 05/04/1985 giáo viên
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 3/10 2,72 01/01/2021 V.07.02.26 4/10 3,03 01/01/2024

* Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh

1 Phùng Đình Trường 12/02/1969 giáo viên
Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.08 9/10 4,58 01/3/2021 V.07.03.08 10/10 4,89 01/3/2024

2 Lê Thị Xuân Lan 05/10/1968 giáo viên
Giáo viên
tiểu học
hạng II

V.07.03.28 3/8 4,68 01/7/2020 V.07.03.28 4/8 5,02 01/01/2024

Kéo
dài 06
tháng

do
không
hoàn
thành
nhiệm

vụ
năm
học

2021-
2022

* Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh

1 Nguyễn Thị Hèn 22/02/1989 viên chức Y sĩ hạng
IV V.08.03.07 1/12 1,86 01/02/2022 V.08.03.07 2/12 2,06 01/02/2024

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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* Trường Tiểu học Phổ Cường

1 Nguyễn Thị Ngọc
Sương 13/8/1979 giáo viên

giáo viên
tiểu học
hạng II

V.07.03.28 2/8 4,34 01/3/2021 V.07.03.28 3/8 4,68 01/3/2024

2 Nguyễn Thị Mai 02/8/1979 giáo viên
giáo viên
tiểu học
hạng II

V.07.03.28 1/8 4,00 01/3/2021 V.07.03.28 2/8 4,34 01/3/2024

* Trường Tiểu học Phổ Vinh

1 Nguyễn Tiến Thanh 10/12/1981 giáo viên
giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 3/9 3,00 01/01/2021 V.07.03.29 4/9 3,33 01/01/2024

2 Lê Thị Lý 16/06/1992 viên chức Y sĩ hạng
IV V.08.03.07 1/12 1,86 01/02/2022 V.08.03.07 2/12 2,06 01/02/2024

* Trường Tiểu học Phổ Phong

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 23/10/1969 giáo viên
giáo viên
tiểu học
hạng II

V.07.03.28 3/8 4,68 01/3/2021 V.07.03.28 4/8 5,02 01/3/2024

2 Phạm Thị Lan Viên 21/08/1990 viên chức Y sĩ hạng
IV V.08.03.07 4/12 2,46 01/03/2022 V.08.03.07 5/12 2,66 01/03/2024

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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* Trường Tiểu học Phổ Văn

1 Dương Thị Hồng 20/08/1978 giáo viên
giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.08 8/10 4,27 01/02/2021 V.07.03.08 9/10 4,58 01/02/2024

* Trường Tiểu học Phổ Thuận

1 Mai Thị Tình 06/04/1976 giáo viên
Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.08 8/10 4,27 01/3/2021 V.07.03.08 9/10 4,58 01/3/2024

2 Huỳnh Thị Thuý Vân 16/05/1986 viên chức
Thư hạng
viên hạng

IV
V.10.02.07 1/12 1,86 01/02/2022 V.10.02.07 2/12 2,06 01/02/2024

3 Trương Thị Kiều
Thanh 17/11/1996 viên chức Y sĩ hạng

IV V.08.03.07 1/12 1,86 01/02/2022 V.08.03.07 2/12 2,06 01/02/2024

* Trường Tiểu học Phổ An

1 Nguyễn Thị Cẩm Giang 10/10/1989 giáo viên
Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 4/9 3,33 01/01/2021 V.07.03.29 5/9 3,66 01/01/2024

* Trường THCS Phổ Thạnh

1 Đặng Thị Ánh Tuyết 06/12/1986 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng III

V.07.04.12 4/10 3,03 03/01/2021 V.07.04.12 5/10 3,34 03/01/2024

* Trường THCS Phổ Khánh

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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1 Huỳnh Thị Ngọc Thu 04/07/1976 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng III

V.07.04.32 7/9 4,32 01/3/2021 V.07.04.32 8/9 4,65 01/3/2024

* Trường THCS Phổ Cường  

1 Trần Thị Thuý Kiều 18/02/1985 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng III

V.07.04.32 4/9 3,33 01/02/2021 V.07.04.32 5/9 3,66 01/02/2024

* Trường THCS Phổ Vinh 

1 Bùi Thị Hạnh 28/06/1980 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng II

V.07.04.31 1/8 4,00 01/3/2021 V.07.04.31 2/8 4,34 01/3/2024

* Trường THCS Nguyễn Nghiêm

1 Lê Thị Phương Anh 10/02/1976 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/3/2021 V.07.04.31 3/8 4,68 01/3/2024

2 Nguyễn Thành Công 10/07/1991 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng III

V.07.04.12 2/10 2,41 01/3/2021 V.07.04.12 3/10 2,72 01/3/2024

3 Đào Thị Vương Thảo 24/3/1993 viên chức Y sĩ hạng
IV V.08.03.07 2/12 2,06 01/3/2022 V.08.03.07 3/12 2,26 01/3/2024

* Trường THCS Phổ Phong

1 Lê Quốc Việt 11/11/1975 giáo viên
Giáo viên

THCS
hạng III

V.07.04.32 4/9 3,33 03/01/2021 V.07.04.32 5/9 3,66 03/01/2024

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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* Trường THCS Phổ An

1 Võ Thị Thảo Chi 25/03/1983 viên chức
Thư viện
viên hạng

IV
V.10.02.07 1/12 1,86 01/02/2022 V.10.02.07 2/12 2,06 01/02/2024

* Trường TH và THCS Phổ Hoà

1 Võ Thị Phương Thảo 19/08/1989 viên chức
Thư viện
viên hạng

IV
V.10.02.07 1/12 1,86 01/02/2022 V.10.02.07 2/12 2,06 01/02/2024

* Danh sách có 38 người./.

TT Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau
khi

nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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1 0,31

1 0,33

1 0,31

1 0,33
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1 0,31

1 0,31

1 0,33

1 0,31

1 0,31
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1 0,31

1 0,33

1 0,31
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1 0,31

1 0,31

1 0,31

1 0,34

1 0,20
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1 0,34

1 0,34

1 0,33

1 0,20

1 0,34

1 0,20
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1 0,31

1 0,31

1 0,20

1 0,20

1 0,33

1 0,31
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1 0,33

1 0,33

1 0,34

1 0,34

1 0,31

1

1 0,33
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1 0,20

1 0,20

38

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC NÂNG PHỤ CẤP THÂM VIÊN VƯỢT KHUNG
 VÀ XẾP HƯỞNG 5% PHỤ CẤP THÂM VIÊN VƯỢT KHUNG (ĐỢT 1) NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Mẫu số 2

TT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ,
chức danh
đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương

hiện giữ

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu vượt
khung

(nếu có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau khi
nâng

Hệ số
lương sau
khi nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau

* Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh

1
Nguyễn
Thị Bích
Tuyền

25/12/1969 giáo viên
Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.08 10/10 4,89 5% 01/01/2023 V.07.03.08 10/10 4,89 6% 01/01/2024

* Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh

1 Trần Văn
Tuấn 18/10/1968 Giáo viên

Giáo viên
tiểu học
hạng IV

V.07.03.09 12/12 4,06 10% 01/3/2023 V.07.03.09 12/12 4,06 11% 01/3/2024

* Trường Tiểu học Phổ Cường

1 Nguyễn
Chu 02/06/1967 Giáo viên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.08 10/10 4,89 01/01/2021 V.07.03.08 10/10 4,89 5% 01/01/2024
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* Trường Trung  học  cơ sở Phổ Cường

1 Nguyễn
Hồng Trịnh 20/10/1968 Giáo viên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 01/3/2021 V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/3/2024

* Trường TH và THCS Phổ Minh

1 Nguyễn
Thị Hiện 06/02/1969 Giáo viên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.08 10/10 4,89 5% 01/01/2023 V.07.03.08 10/10 4,89 6% 01/01/2024

* Danh sách có 05 người

TT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ,
chức danh
đang giữ
hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Ghi
chúNam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương

hiện giữ

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu vượt
khung

(nếu có)

Thời điểm
nâng

lương lần
sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau khi
nâng

Hệ số
lương sau
khi nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Thời gian
tính nâng
lương cho

lần sau
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1

1

1
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1
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